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UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             XÃ LONG THÀNH        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH.UBND                   Long Thành, ngày          tháng 10 năm 2023 

                                                                                                                   

    KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC LÀM GIAO THÔNG THỦY LỢI  NỘI ĐỒNG  

NĂM 2023-2024 
 

 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ GIAO THÔNG THỦY LỢI NỘI  ĐỒNG NĂM 2022 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Ban NN xã, Ban chỉ đạo  

thực hiện kế hoạch, sự phối hợp thực hiện của các đơn vị xóm, đã ra quân làm 

giao thông thủy lợi nội đồng đạt được kết quả cụ thể như sau: 

Có 11/11 xóm ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng: Sử dụng máy múc 

để nạo vét kênh mương, các hộ dân tự đào đắp, cắt cỏ bờ vùng, bờ thửa. 

- Nạo vét được tổng khối lượng: 11.000 m3 mương tưới nội đồng 

- Nạo vét kênh tiêu thoát nước, tiêu nội đồng: 10.120m3 

- Đắp bờ vùng, bở thửa: 19.500m3 

- Đắp đất cấp phối, đổ bê tông đường giao thông nội đồng: 680m3 

- Phát quang cắt cỏ, vớt bèo tây:1,7ha 

Tổng kinh phí đã thực hiện toàn đợt phát động: 1.500.000.000 đồng 

II. ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ 

1. Ưu điểm:  

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, sau khi kế hoạch 

làm giao thông và thủy lợi nội đồng năm 2022 được ban hành, các thành viên 

trong BCĐ, BCH các đơn vị xóm, đã bám sát nội dung chiến dịch, tổ chức tuyên 

truyền nâng cao nhận thức của người dân trong quản lý, vận hành, sử dụng các 

công trình thủy lợi và đã tiến hành phát động toàn thể nhân dân trong xóm ra 

quân làm thủy lợi nội đồng. 

Đánh giá chung: Công tác tổ chức thực hiện làm giao thông thủy lợi nội đồng 

năm 2022 triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất. 

Có 11/11 đơn vị xóm ra quân làm thủy lợi đảm bảo hiệu quả cao.  
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- Hầu hết các đơn vị xóm thực hiện giao thông thủy lợi nội đồng bằng máy 

nên giảm thời gian và chi phí, mang lại hiệu quả cao. 

2. Hạn chế: 

- Là vùng thấp trũng nên sau mùa mưa lụt một số trục đường, bờ vùng bị sạt 

lở, kênh mương bị bồi lấp, xuống cấp. 

- Các đơn vị xóm có tư tưởng trông chờ vào ngân sách cấp trên nên chưa vận 

động sự đóng góp của nhân dân đặc biệt trong việc xây dựng kênh mương nội đồng. 

 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH GIAO THÔNG- THỦY LỢI NỘI ĐỒNG NĂM 2023-2024 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ: 

1. Mục đích: 

- Phát huy thành quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục phát động 

phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi để nang cao nhận thức và hình thành 

tập quán lâu dài bền vững trong nhân dân về công tác thủy lợi và ý thức tinh thần 

trách nhiệm về tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi trước mỗi vụ sản xuất. 

- Tập trung tu sửa công trình, vớt bèo tây, nạo vét, kiên cố hóa kênh mương 

thuỷ lợi bị bồi lấp hư hỏng do thiên tai gây ra, đảm bảo phục vụ cho tiêu úng 

chống lụt vụ Đông năm 2023 và sản xuất năm 2024. 

- Hoàn chỉnh lại cầu cống giao thông đồng ruộng, thủy lợi nội đồng và 

kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng từ nguồn hỗ trợ theo Nghị định 

35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 (Nghị định 35). Nghị định số 62/2019NĐ-CP 

ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

Định 35/2015/NĐ-CP. 

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức chặt chẽ, đảm bảo an toàn lao động, làm thủy lợi gắn với vệ sinh 

đồng ruộng, xử lý các loại sâu bệnh hại lúa. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện của từng xóm. 

- Thực hiện dân chủ công khai từ nguồn cấp bù thủy lợi phí và nguồn vốn 

đóng góp để kiên cố kênh mương đến việc huy động ngày công lao động làm 

thủy lợi đồng ruộng, quyết toán công trình hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy 

hiệu quả. 

3. Nhiệm vụ: 

- Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xóm để triển khai thực hiện. 
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- Hoàn thiện hệ thống đồng ruộng, đảm bảo đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất. 

- Tổ chức tu sửa công trình bị hư hỏng do bão, lụt và các công trình ách yếu, 

cấp thiết, hệ thống kênh mương đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp 

và an toàn trong mùa mưa bão hàng năm. 

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

1. Giao chỉ tiêu: 

+ Đắp bờ vùng bờ trục: 1m3/sào 

+ Đổ đá sỏi đường giao thông nội đồng: 0,5m3/sào 

+ Nạo vét, phát dọn kênh mương nội đồng: 1m3/sào 

+ Bờ thửa giao cụ thể từng hộ gia đình quản lý, tu bổ và bảo vệ 

+ Xây dựng kênh mương nội đồng năm 2023- 2024: 

Thực hiện theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 (Nghị định 35). 

Nghị định số 62/2019NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị Định 35/2015/NĐ-CP. UBND xã, Ban NN xã căn 

cứ vào tình hình cụ thể nguồn vốn và các tuyến kênh trọng điểm để tổ chức khảo 

sát, xây dựng. 

Huy động lao động công ích từ đoàn thanh niên, hội phụ nữ, tổ liên gia và 

toàn thể nhân dân để tổ chức thực hiện các phần việc bình chỉnh mặt bằng, nạo 

vét kênh tưới, bờ vùng, bờ thửa, vớt bèo, phát quang diệt chuột,…. 

* Chế độ miễn giảm 

- Người tàn tật, cô đơn không có khả năng lao động; 

- Các cụ già trên 60 tuổi; 

- Ban chỉ đạo xã, xóm. 

Được miễn giảm nghĩa vụ được giao của cá nhân theo chỉ tiêu bờ vùng bờ 

trục và nạo vét kênh mương của từng đơn vị xóm. 

 

BẢNG CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

TT Xóm 

Diện 

tích  

đất canh 

 tác (ha) 

Đắp bờ  

vùng, 

 bờ 

trục 

(m3) 

Đổ đá sỏi 

 ( m3) 

Nạo vét 

kênh 

mương 

(m3) 

Chỉ tiêu đào đắp 

nạo vét  

các kênh liên 

quan 

1 Văn Tràng 26,05 521 261 521 

- Kênh tiêu cồn me, 

rộc rấy, đoạn từ cồn 

me về tiêu kẹp 6. 

- Kênh tiêu dọc 
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đường 534 trên địa 

phận xóm Văn 

Tràng 

2 Vạn Tràng 60,12 1202 601 1202 

- Kênh từ Vạn 

Tràng về đường 

vào di tích Hoàng 

Tá Thốn 

- Kênh tiêu từ đồng 

Ngòi đi đuôi Dinh. 

- Kênh tiêu từ cổng 

anh Thiện đi đuôi 

Dinh 

- Kênh tiêu kẹp 6 từ 

cầu đôi đi cầu ông 

Phước 

- Kênh từ đường vào 

di tích Hoàng Tá 

Thốn đi tiêu kẹp 6 

- Kênh tưới N82- 

A1 từ cổng anh 

Hiên đi tiêu kẹp 6. 

3 Phú Thọ 39,22 784 392 784 

- Kênh tiêu kẹp 6 từ 

cầu ông Phước đi 

đuôi dinh. 

- Kênh N82 từ 

máng tưới Vạn 

Tràng về hết địa 

phận Phú Thọ 

4 Yên Mội 38,44 769 384 769 

Nạo vét đoạn cuối 

của kênh N82- A1 

để phục vụ tưới của 

đồng sa hoang 

5 Giáp Ngói 51,85 1037 519 1037 

½ kênh N6- 16 

½ kênh tiêu Đại 

Cạn 
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½ kênh N6- 16 

½ kênh tiêu Đại 

Cạn 

6 Điện Yên 96,81 1936 968 1936 

2/3 kênh N6-10 

Tiêu Đập Gám( từ 

Xi Phông về ngã 3 

Bờ Đó) 

1/3 tuyến kênh tiêu 

Bờ Đó( Từ cống 

vượt tiêu Bờ Đó 

xóm Tây Yên cũ về 

đến tiêu Đập Gám) 

1/3 kênh N6-10 

2/3 tuyến kênh tiêu 

Bờ Đó( giáp xã 

Trung Thành về 

cống vượt tiêu Bờ 

Đó ra cồn Rậm 

xóm Tây Yên cũ) 

7 Văn Trai  65,38 1308 654 1308 

 

- Kênh N271 từ 

cống vón lên đầu 

mối 

- Kênh N271 từ 

trạm điện Nam 

Long lên cống Vón 

8 Quang Trung 34,4 688 344 688 

Kênh N4-5 

1/3 kênh tiêu Trung 

Long 

9 Phan Thanh 35,93 719 359 719 
2/3 kênh tiêu Trung 

Long 

10 Bắc Sơn 38,54 771 385 771 

Kênh N4 từ cống 

Vân Nam xuống 

cầu Mai Sơn 

Kênh tiêu trước rộc 

đi qua nhà anh 

hoàng khanh về sau 

vùng Đập Bai 
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11 Rú Đất 65,28 1306 653 1306 

Kênh N4 từ cầu 

mai sơn đến giếng 

Nam Sơn cũ 

Kênh N4 đoạn từ 

giếng Nam Sơn cũ 

đến hết kênh 

TỔNG CỘNG 552,02 11.040 5.520 11.040  

 

 2. Thời gian thực hiện 

 Duy trì đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi đồng ruộng từ ngày 

16/10 đến ngày 16/12/2023 và phải sơ, tổng kết gắn với triển khai kế hoạch sản 

xuất vụ xuân năm 2024. 

 + Giai đoạn 1: Tiến hành sửa chữa, duy tu các công trình thủy nông, kiên 

cố kênh mương, làm hạ tầng cầu cống, giao thông nội đồng, vớt bèo tây, xử lý 

tàn dư thực vật (rơm rạ). Từ ngày 16/10 đến ngày 16/11/2023 

 + Giai đoạn 2: Đắp bờ vùng, bờ thửa và bờ trục, nạo vét kênh mương. Từ 

ngày 17/11 đến ngày 30/11/2023 

 + Giai đoạn 3: Bình địa, sơn bờ, vệ sinh đồng ruộng, phát quang, diệt 

chuột. Từ ngày 01/12 đến ngày đến ngày 16/12/2023 

3. BCH các xóm căn cứ vào chỉ tiêu, khối lượng được giao lập kế hoạch 

xây dựng thực tế theo khối lượng của đơn vị mình, tập trung chỉ đạo ra quân 

đúng thời gian quy định, số lượng ra quân đồng loạt, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ 

tiêu kế hoạch đề ra. 

Sau ngày 16/12/2023, BCĐ chiến dịch và các xóm tiến hành nghiệm thu 

khối lượng đã thực hiện trong chiến dịch để có thưởng phạt và xét vào tiêu chí 

thi đua cuối năm cho các đơn vị xóm. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện làm giao thông, thủy lợi nội đồng 

năm 2023-2024. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc các đơn vị báo cáo 

về BCĐ để giải quyết. 

Nơi nhận:                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- TT Đảng uỷ-HĐND (b/c);                                                    CHỦ TỊCH  

- Ban chỉ đạo;                  
- Lưu: VT. 

 

 

                                                                                       Nguyễn Văn Đề 
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